
Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Điện - Điện Tử

MSSV Họ Tên MSMH Nhóm MSCB GVHD Ghi Chú

1751005 Lê Hoàng Tuấn     Anh        400416 TT01 Trần Hoàng Linh

1751008 Huyền Tôn Nữ Hồng Ân         400416 TT01 Trần Hoàng Linh

1751011 Nguyễn Huy        Cường      400416 TT01

1551011 Lâm Công          Chánh      400416 TT01

1651019 Lê Phẩm           Duy        400416 TT01

1751015 Phan Nguyễn Thanh Duy        400416 TT01

1751016 Phạm Đức          Duy        400416 TT02

1751022 Ngô Trần Hoàng    Đức        400416 TT01

1751026 Nguyễn Đông       Hải        400416 TT01

1751002 Hoàng Trí         Hào        400416 TT01 Trần Hoàng Linh

1751025 Văn Trí           Hào        400416 TT01 Trần Hoàng Linh

1751031 Lưu Phan          Hiệp       400416 TT01

1751032 Lại Văn           Hoàng      400416 TT01

1751035 Trương Minh       Hoàng      400416 TT02

1651039 Phạm Văn Minh     Huy        400416 TT01

1751037 Đoàn Nguyễn Tuấn  Huy        400416 TT01

1751039 Hoàng Quang       Huy        400416 TT01

1751052 Nguyễn Phan Thiện Long       400416 TT01 Trần Hoàng Linh

1751054 Võ Đặng Hoàng     Long       400416 TT01

1651126 Phạm Bá           Lộc        400416 TT02

1751064 Trần Tiến         Nam        400416 TT01

1751069 Âu Công           Phúc       400416 TT01

1751073 Nguyễn Vũ Duy     Quang      400416 TT01 Nguyễn Quang Nam

1751076 Nguyễn Hoàng      Quân       400416 TT01

1751100 Đặng Phước        Tiến       400416 TT01

1710335 Đào Phúc          Toàn       400416 TT01

1751101 Nguyễn Lê Nhật    Toàn       400416 TT01 Trần Hoàng Linh

1751086 Nguyễn Thái       Thành      400416 TT01

1751090 Võ Quốc           Thắng      400416 TT02

1751093 Phạm Trịnh Thanh  Thiện      400416 TT01

1751095 Phan Duy          Thịnh      400416 TT01 Nguyễn Quang Nam

1751097 Trần Thái         Thông      400416 TT01
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1651098 Đinh Trần Minh    Thư        400416 TT01



Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Điện - Điện Tử

MSSV Họ Tên MSMH Nhóm MSCB GVHD Ghi chú

1651003 Trần Viết         An         400409 TT01

1551002 Lâm Phước         An         400409 TT02

1651004 Khuất Hữu         Anh        400409 TT01

1652039 Nguyễn Phúc Thiên Ân         400409 TT01

1651009 Trầm Gia          Bảo        400409 TT01

1651014 Nguyễn Viết       Công       400409 TT01

1751012 Thới Mạnh         Cường      400409 TT01 Trần Hoàng Linh

1651121 Nguyễn Thành      Danh       400409 TT01

1651019 Lê Phẩm           Duy        400409 TT01

1651026 Nguyễn Quốc       Đạt        400409 TT01 Nguyễn Quang Nam

1651027 Tô Chương         Đình       400409 TT01

1751020 Nguyễn Vĩnh       Định       400409 TT01

1651030 Võ Ngọc Đại       Hải        400409 TT01

1651034 Võ Minh           Hiếu       400409 TT01

1551048 Đinh Nguyên       Huân       400409 TT01

1551049 Nguyễn Thái       Huân       400409 TT02 Trịnh Hoàng Hơn

1551055 Từ Hoàng Vỹ       Huy        400409 TT01

1651041 Trần Bá           Huy        400409 TT01

1751041 Phạm Lê           Huy        400409 TT01

1551077 Phạm Quốc         Kiên       400409 TT01

1651045 Đinh Hoàng        Khang      400409 TT01

1651046 Nguyễn Trần Nguyên Khang      400409 TT01

1651047 Trần Nguyên       Khang      400409 TT02

1551069 Lê Trần Đăng      Khoa       400409 TT02

1651056 Trần Minh         Khoa       400409 TT02

1551076 Phù Tường         Khôi       400409 TT01

1651125 Phạm Đăng         Khôi       400409 TT01

1651059 Trần Hoàng        Long       400409 TT02
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MSSV Họ Tên MSMH Nhóm MSCB GVHD Ghi chú

1651066 Nguyễn Tuấn       Minh       400409 TT01

1751057 Bùi Đức           Minh       400409 TT01 Trần Hoàng Linh

1551087 Trần Gia          Minh       400409 TT02

1651072 Nguyễn Trần Thanh Ngân       400409 TT02

1551096 Trần Trung        Nghĩa      400409 TT01

1551108 Dương Minh        Phong      400409 TT02 Nguyễn Vĩnh Hảo

1651082 Quách Kim         Phước      400409 TT01

1751003 Lê Thanh Trúc     Quỳnh      400409 TT01

1651088 Nguyễn Công Minh  Sơn        400409 TT02

1751080 Nguyễn Chí        Tài        400409 TT01

1751083 Nguyễn Trương MinhTâm        400409 TT01

1651100 Bùi Đức           Toàn       400409 TT01

1551168 Đặng Tuấn         Tú         400409 TT02

1513879 Trình Nguyễn Anh  Tuấn       400409 TT01

1651112 Trần Anh          Tùng       400409 TT01

1751111 Đặng Thanh        Tùng       400409 TT01

1651093 Lê Công Nhật      Thành      400409 TT01

1551131 Dương Tiến        Thành      400409 TT02

1651114 Đặng Trí          Uy         400409 TT01



Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Điện - Điện Tử

MSSV Họ Tên MSMH Nhóm GVHD Số đề 

tài

Mẫu 

2

1450059 Lê Mạnh           Hùng       400433 TT01 Đặng Thành Tín

1551150 Đặng Đinh Hữu     Trí        400433 TT01 Hoàng Trang 1 R

1651104 Phạm Thanh        Trúc       400433 TT01 Hoàng Trang 2 R

1551160 Nguyễn Nhật       Trường     400433 TT01 Hoàng Trang 3 R

1551010 Nguyễn Duy        Bình       400433 TT01 Huỳnh Thái Hoàng 1 R

1551038 Lê Vinh           Hảo        400433 TT01 Huỳnh Thái Hoàng 2 R

1551039 Bùi Minh          Hiếu       400433 TT01 Huỳnh Thái Hoàng 2 R

1551091 Trần Phương       Nam        400433 TT01 Huỳnh Thái Hoàng 3 R

1551092 Trần Phương       Nam        400433 TT01 Huỳnh Thái Hoàng 4
R

1551135 Lê Quốc           Thắng      400433 TT01 Huỳnh Thái Hoàng 1 R

1651069 Hà Hải            Nam        400433 TT01 Lê Tiến Thường 1 R

1651097 Bùi Quang         Thông      400433 TT01 Lê Tiến Thường 1 R

1450069 Nguyễn Gia        Khánh      400433 TT01 Nguyễn Đình Tuyên 1

1551180 Sixanamoungkhoun  Xaylinh    400433 TT01 Nguyễn Hữu Phúc 1 R

1551071 Trần Nguyên       Khoa       400433 TT01 Nguyễn Quang Nam 1 R

1551124 Nguyễn Nam        Sơn        400433 TT01 Nguyễn Quang Nam 1 R

1551102 Lê Minh           Nhật       400433 TT01 Nguyễn Trọng Tài 2 R

1551172 Lê Hữu            Vinh       400433 TT01 Nguyễn Trọng Tài 1 R

1450082 Thái Hoàng        Lâm        400433 TT01 Nguyễn Trọng Tài 3
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1450088 Phạm Thành        Long       400433 TT01 Nguyễn Trọng Tài 3

1551107 Nguyễn Hồng       Phi        400433 TT01 Nguyễn Văn Liêm

1551003 Trương Hồng Vân   An         400433 TT01 Nguyễn Vĩnh Hảo 2 R

1651084 Đỗ Hoàng Nhật     Quốc       400433 TT01 Nguyễn Vĩnh Hảo 1 R

1551110 Đoàn Lê           Phú        400433 TT01 Nguyễn Vĩnh Hảo 3

1551130 Phan Hữu          Thanh      400433 TT01 Nguyễn Vĩnh Hảo 3

1551177 Nguyễn Đăng       Vĩ         400433 TT01 Nguyễn Vĩnh Hảo 4

1551045 Trịnh Xuân        Hoàng      400433 TT01

Nguyễn Vĩnh Hảo/ 

Nguyễn Hoàng Giáp R

1551101 Đinh Thiện        Nhân       400433 TT01

Nguyễn Vĩnh Hảo/ 

Nguyễn Hoàng Giáp R

1551149 Đoàn Anh          Triều      400433 TT01

Nguyễn Vĩnh Hảo/ 

Nguyễn Hoàng Giáp R

1551121 Trần Đức          Quang      400433 TT01 Trần Hoàng Linh 1 R

1450240 Trần Văn Tuấn     Kiệt       400433 TT01 Trần Ngọc Huy 1

1450106 Phan Nguyễn Quang Nhân       400433 TT01 Trần Ngọc Huy 2

1613038 Bùi Đức           Tâm        400433 TT01 Trương Quang Vinh 1 R

1551060 Nguyễn Điền Thái  Hưng       400433 TT01 Võ Quế Sơn 1 R

1551116 Trần Nguyễn Tiến  Phúc       400433 TT01 Võ Quế Sơn 2 R

ILI13021 Lê Duy            Bình       400433 TT01

1450378 Phạm Ngọc         Hòa        400433 TT01



Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Điện - Điện Tử

MSSV Họ Tên MSMH Nhóm GVHD Mẫu 2

1551046 Trương Minh       Hoàng      400431 TT02 Hà Hoàng Kha

1551150 Đặng Đinh Hữu     Trí        400431 TT01 Hoàng Trang R

1651104 Phạm Thanh        Trúc       400431 TT01 Hoàng Trang R

1551160 Nguyễn Nhật       Trường     400431 TT02 Hoàng Trang R

1651069 Hà Hải            Nam        400431 TT01 Lê Tiến Thường R

1651097 Bùi Quang         Thông      400431 TT02 Lê Tiến Thường R

1651022 Phạm Nhật         Duy        400431 TT01 Nguyễn Vĩnh Hảo R

1551028 Nguyễn Tiến       Đạt        400431 TT02 Nguyễn Vĩnh Hảo R

1551110 Đoàn Lê           Phú        400431 TT01 Nguyễn Vĩnh Hảo R

1651080 Trần Thiên        Phúc       400431 TT01 Nguyễn Vĩnh Hảo

1651084 Đỗ Hoàng Nhật     Quốc       400431 TT01 Nguyễn Vĩnh Hảo R

1551159 Huỳnh Minh        Trường     400431 TT02 Nguyễn Vĩnh Hảo R

1651043 Dương Quang       Hưng       400431 TT01 Phạm Việt Cường R

1613038 Bùi Đức           Tâm        400431 TT01 Trương Đình Châu R

1651053 Lê Đỗ Anh         Khoa       400431 TT01 Trương Quang Vinh R

1551116 Trần Nguyễn Tiến  Phúc       400431 TT02 Võ Quế Sơn

1551053 Nguyễn Đức        Huy        400431 TT02 Võ Tuấn Kiệt R

1551048 Đinh Nguyên       Huân       400431 TT01

1551134 Hoàng Gia         Thắng      400431 TT01
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Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Điện - Điện Tử

MSSV Họ Tên GVHD Ghi chú Mẫu 2

1551150 Đặng Đinh Hữu Trí Hoàng Trang R

1651104 Phạm Thanh Trúc Hoàng Trang R

1551160 Nguyễn Nhật Trường Hoàng Trang R

1551010 Nguyễn Duy Bình Huỳnh Thái Hoàng 1 R

1551014 Lê Duy Cường Huỳnh Thái Hoàng 4 R

1551028 Nguyễn Tiến Đạt Huỳnh Thái Hoàng 3 R

1551038 Lê Vinh Hảo Huỳnh Thái Hoàng 2 R

1551039 Bùi Minh Hiếu Huỳnh Thái Hoàng 2 R

1551092 Trần Phương Nam Huỳnh Thái Hoàng 4 R

1551091 Trần Phương Nam Huỳnh Thái Hoàng 5 R

1551135 Lê Quốc Thắng Huỳnh Thái Hoàng 1

1551159 Huỳnh Minh Trường Huỳnh Thái Hoàng 3 R

1651069 Hà Hải Nam Lê Tiến Thường 1 R

1651097 Bùi Quang Thông Lê Tiến Thường 1 R

1450069 Nguyễn Gia Khánh Nguyễn Đình Tuyên 2

1450113 Hà Vạn Phúc Nguyễn Đình Tuyên 2

1450155 Nguyễn Minh Tiến Nguyễn Đình Tuyên 1

1450162 Đinh Hoàng Đỗ Trọng Nguyễn Đình Tuyên 1

1551180 Sixanamoung Khoun Xaylinh Nguyễn Hữu Phúc R

1551007 Huỳnh Quốc Bảo Nguyễn Trọng Tài 3 R

1450082 Thái Hoàng Lâm Nguyễn Trọng Tài 2

1450088 Phạm Thành Long Nguyễn Trọng Tài 2

1551102 Lê Minh Nhật Nguyễn Trọng Tài 3 R

1551139 Huỳnh Hữu Quang Thông Nguyễn Trọng Tài 1

1551172 Lê Hữu Vinh Nguyễn Trọng Tài 1 R

1551003 Trương Hồng Vân An Nguyễn Vĩnh Hảo Mẫu 2 R

1651022 Phạm Nhật Duy Nguyễn Vĩnh Hảo 2 R

1551045 Trịnh Xuân Hoàng

Nguyễn Vĩnh Hảo/ 

Nguyễn Hoàng Giáp 5 R

1551110 Đoàn Lê Phú Nguyễn Vĩnh Hảo 3

1651080 Trần Thiên Phúc Nguyễn Vĩnh Hảo 1 R

1651084 Đỗ Hoàng Nhật Quốc Nguyễn Vĩnh Hảo 2 R

1551130 Phan Hữu Thanh Nguyễn Vĩnh Hảo 3

1551149 Đoàn Anh Triều

Nguyễn Vĩnh Hảo/ 

Nguyễn Hoàng Giáp 5
R

1551101 Đinh Thiện Nhân

Nguyễn Vĩnh Hảo/ 

Nguyễn Hoàng Giáp 4
R

1551046 Trương Minh Hoàng Phạm Quang Thái 2

1551053 Nguyễn Đức Huy Phạm Quang Thái 1 R

1450095 Ngô Thành Nam Trần Hoàng Linh R

1551121 Trần Đức Quang Trần Hoàng Linh R

1450240 Trần Văn Tuấn Kiệt Trần Ngọc Huy

1551096 Trần Trung Nghĩa Trần Ngọc Huy 1
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1450106 Phan Nguyễn Quang Nhân Trần Ngọc Huy

1551020 Nguyễn Duy Trương Đình Châu Mẫu 2 R

1551026 Lương Hoàng Đạt Trương Đình Châu Mẫu 2 R

1651053 Lê Đỗ Anh Khoa Trương Quang Vinh R

1613038 Bùi Đức Tâm Trương Quang Vinh R

1551060 Nguyễn Điền Thái Hưng Võ Quế Sơn R

1551114 Đoàn Nguyên Phúc Võ Quế Sơn R

1551116 Trần Nguyễn Tiến Phúc Võ Quế Sơn R
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